
 

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng 

 

 

II. Viết 

sofa       shoes       kitchen       seesaw         fish        TV 



 

 

 

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

IV. Đếm, viết và nối 



 

 

  



 

Đáp án 

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng 

1 – e 2 - f 3 - a 4 - c 5 - d 

II. Viết 

1 - Sofa 

2 - Shoes 

3 - Kitchen 

4 - Seesaw 

5 – fish 

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b 

1 - b. living room 

2 - a. run 

3 - a. house 

4 - b. lamp 

5 - a. classroom 

IV. Đếm, viết và nối 

5 + 2 = 7 (Seven) 

2 + 2 = 4 (Four) 

6 + 2 = 8 (Eight) 

4 + 5 = 9 (Nine) 

 


